
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10CH 1 Nguyễn Phan Thiên An Nữ 20/12/2006 Tp.HCM 91004

10CH 2 Nguyễn Trần Vân Anh Nữ 19/12/2006 Tp.HCM 91014

10CH 3 Nguyễn Hải Đăng Nam 06/07/2006 Tp.HCM 91030

10CH 4 Nguyễn Minh Đức Nam 11/01/2006 Tp.HCM 95800

10CH 5 Nguyễn Ngọc Minh Đức Nam 02/01/2006 Nghệ An 91038

10CH 6 Nguyễn Thùy Dung Nữ 31/01/2006 Tp.HCM 91040

10CH 7 Nguyễn Nguyệt Thùy Dương Nữ 23/06/2006 Vũng Tàu 91042

10CH 8 Trịnh Lê Bảo Hân Nữ 30/11/2006 Bạc Liêu 93356

10CH 9 Trần Gia Hân Nữ 07/01/2006 Tp.HCM 91052

10CH 10 Lâm Gia Huy Nam 16/04/2006 Tp.HCM 91066

10CH 11 Lê Minh Huy Nam 21/02/2006 Tp.HCM 91067

10CH 12 Phạm Minh Khang Nam 11/06/2006 Tp.HCM 91081

10CH 13 Nguyễn Hữu Minh Khoa Nam 26/01/2006 Tp.HCM 91096

10CH 14 Nguyễn Ái Linh Nữ 27/11/2006 Tp.HCM 91115

10CH 15 Nguyễn Phạm Thùy Linh Nữ 30/01/2006 Tp.HCM 91118

10CH 16 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Nam 26/06/2006 Tp.HCM 91122

10CH 17 Trần Gia Mẫn Nữ 13/05/2006 Tp.HCM 91128

10CH 18 Lê Đăng Hoàng Minh Nam 02/09/2006 Tp.HCM 91137

10CH 19 Vũ Hoàng Minh Nam 29/07/2006 Tp.HCM 91145

10CH 20 Nguyễn Thu Minh Nữ 06/10/2006 Tp.HCM 91142

10CH 21 Đoàn Thiên Khánh Ngân Nữ 29/05/2006 Tp.HCM 91147

10CH 22 Trần Gia Nghi Nữ 04/10/2006 Tp.HCM 91151

10CH 23 Đinh Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 19/02/2006 Tp.HCM 95831

10CH 24 Phan Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/10/2006 Tp.HCM 91155

10CH 25 Đặng Hoàng Nguyên Nam 17/11/2006 Tp.HCM 91161

10CH 26 Dương Tấn Phát Nam 08/01/2006 Tp.HCM 95836

10CH 27 Vũ Tuấn Phong Nam 13/11/2006 An Giang 91179

10CH 28 Vũ Mai Phương Nữ 24/11/2006 Tp.HCM 91185

10CH 29 Nguyễn Lê Hoàng Quân Nam 08/09/2006 Tp.HCM 91189

10CH 30 Nguyễn Thiên Quang Nam 28/06/2006 Tp.HCM 95845

10CH 31 Lư Hà Thạch Thảo Nữ 30/01/2006 Tp.HCM 91206

10CH 32 Trịnh Anh Thư Nữ 10/06/2006 Tp.HCM 91218

10CH 33 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 01/07/2006 Tp.HCM 91210

10CH 34 Nguyễn Minh Trân Nữ 02/07/2006 Tp.HCM 95866

10CH 35 Văn Ngọc Thùy Trang Nữ 28/12/2006 Tp.HCM 95869

10CH 36 Ngô Khiết Tường Nam 20/10/2006 Tp.HCM 91245

10CH 37 Phan Triều Vỹ Nam 16/08/2006 Lâm Đồng 93589

10CH 38 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 27/04/2006 Tp.HCM 91257
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